
 Số ngày CTXH cần hoàn thành: 10

1 DH71905097 Nguyễn Thúy An D19_MAR03 2 8

2 DH71901564 Nguyễn Thái Anh D19_MAR03 12 0

3 DH71905094 Phạm Anh D19_MAR03 0 10

4 DH71902355 Trần Quốc Bảo D19_MAR03 10 0

5 DH71901571 Nguyễn Thị Ngọc Châu D19_MAR03 18 0

6 DH71905342 Hồ Hải Đăng D19_MAR03 10 0

7 DH71905237 Nguyễn Hải Đăng D19_MAR03 13 0

8 DH71902819 Nguyễn Đức Em D19_MAR03 10.5 0

9 DH71902902 Phạm Trường Giang D19_MAR03 10 0

10 DH71902065 Bùi Duy Hải Hà D19_MAR03 15 0

11 DH71902155 Trần Chí Hào D19_MAR03 6 4

12 DH71901392 Lê Thị Thanh Hiền D19_MAR03 5 5

13 DH71900354 Nguyễn Thị Thu Hiền D19_MAR03 9.5 0.5

14 DH71902215 Ngũ Tuấn Hùng D19_MAR03 3.5 6.5

15 DH71902367 Trần Quang Huy D19_MAR03 11 0

16 DH71902471 Nguyễn Thị Khánh Huyền D19_MAR03 11 0

17 DH71905365 Hà Hải Hưng D19_MAR03 7.5 2.5

18 DH71902385 Nguyễn Hưng D19_MAR03 33 0

19 DH71903820 Nguyễn Duy Khôi D19_MAR03 0 10

20 DH71902183 Nguyễn Thị Khánh Lài D19_MAR03 10 0

21 DH71905108 Trương Yến Linh D19_MAR03 12 0

22 DH71903022 Nguyễn Hoàng Long D19_MAR03 15 0

23 DH71905507 Ngô Minh Nghĩa D19_MAR03 10 0

24 DH71902766 Bạch Vũ Thảo Nhi D19_MAR03 2.5 7.5

25 DH71905134 Nguyễn Lâm Yến Nhi D19_MAR03 2 8

26 DH71901146 Phan Thùy Tuyết Nhi D19_MAR03 13 0
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27 DH71902963 Lê Tấn Phát D19_MAR03 1 9

28 DH71905278 Trần Long Thanh Phúc D19_MAR03 13.5 0

29 DH71902093 Lý Trí Quang D19_MAR03 71 0

30 DH71902083 Nguyễn Thanh Quý D19_MAR03 7.5 2.5

31 DH71901195 Nguyễn Thị Kim Quyên D19_MAR03 0 10

32 DH71903085 Nguyễn Thị Thảo Quyên D19_MAR03 1 9

33 DH71900933 Phạm Tú Quỳnh D19_MAR03 22 0

34 DH71905333 Nguyễn Thị Bích Thơ D19_MAR03 2 8

35 DH71901475 Nguyễn Văn Thuận D19_MAR03 0 10

36 DH71902007 Hồ Trương Bão Thùy D19_MAR03 28 0

37 DH71905506 Lê Ngọc Thanh Thủy D19_MAR03 0.5 9.5

38 DH71905318 Lê Vĩnh Thụy D19_MAR03 2.5 7.5

39 DH71905124 Phạm Văn Toàn D19_MAR03 0 10

40 DH71902389 Lê Thị Thu Trang D19_MAR03 12.5 0

41 DH71901684 Tống Ngọc Trâm D19_MAR03 10.5 0

42 DH71901320 Đoàn Quốc Trí D19_MAR03 9.5 0.5

43 DH71902723 Hồ Thanh Trường D19_MAR03 7 3

44 DH71900850 Trà Huỳnh Thanh Tuân D19_MAR03 0 10

45 DH71905248 Nguyễn Viết Văn D19_MAR03 12 0

46 DH71904907 Nguyễn Hữu Vinh D19_MAR03 11.5 0

47 DH71903014 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên D19_MAR03 2 8

48 DH71902127 Nguyễn Ngọc Như ý D19_MAR03 11 0

49 DH71902673 Nguyễn Thị Hoàng Yến D19_MAR03 10 0
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Phụ trách  Phòng CTSV

ThS. Lê Thị Phương Hằng
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Người lập bảng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Diễm Ngân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2023

Tổng số SV:

Đã hoàn thành:

Chưa hoàn thành:


